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1. Xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển KH&CN
Căn cứ

- Căn cứ Quyết định số 96/QD – BKHCN ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2006 – 2010


- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2006 – 2010.


-  Căn cứ Quyết định số 06/QĐ/QLKH&QHQT của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành trong trường.


Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn 2020. 

Mục tiêu:  

Tạo ra một số sản phẩm khoa học và công nghệ có tính đặc thù của vùng, giải quyết những yêu cầu của thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và bảo vệ tài nguyên môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng.

Giải pháp thực hiện

- Kinh phí tập trung đầu tư cho một số sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

- Xây dựng cơ chế nghiên cứu và nghiệm thu theo đơn đặt hàng của nhà trường. Xây dựng nguồn lực khoa học công nghệ đủ mạnh để tham gia đấu thầu đề tài, dự án trọng điểm cấp Nhà nước và cấp Bộ, tỉnh.

- Tăng cường liên kết  NCKH và chuyển giao CN với các địa phương nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước.

- Liên kết với các trường đại học trong ở ngoài nước để cùng nhau tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao cho khu vực miền núi phía Bắc
2. Sản phẩm khoa học công nghệ cụ thể của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giai đoạn 2009 – 2015 và tầm nhìn 2020
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	I. Khoa Lâm Nghiệp

	1
	Chọn được 01 Giống xoan bản địa được hội đồng khoa học công nghệ ngành công nhận
	1. Đặc tính sinh vật học, sinh thái học của một số loài Xoan

2. Nghiên cứu về sinh trưởng của các loài Xoan trên các lập địa khác nhau.

3. Kỹ thuật gây trồng một số loài Xoan

4. Sâu bệnh hại Xoan

5. Đặc điểm cấu tạo và tính chất cơ lý một số loài xoan

6. Công dụng và thị trường sản phẩm gỗ Xoan
	- Xây dựng được danh lục các loài xoan hiện đang gây trồng tại các tỉnh đông bắc và xác định được đặc tính sinh vật học, sinh thái học một số loài chủ yếu

- Xác định được các dạng lập địa  xoan đang sinh trưởng phát triển và so sánh được sinh trưởng của chúng trên các dạng lập địa đó

-Xây dựng được kỹ thuật hưỡng dẫn gây trồng xoan trên các dạng lập địa khác nhau

- Xác định được các loại sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ

-Xác định được đặc điểm cấu tạo và và tính chất cơ lý của một số loài xoan gây chủ yếu

- Phân tích, xác định được công dụng và thị trường tiêu thụ gỗ, sản phẩm từ gỗ xoan
	- Các tỉnh đông bắc
	2009

2009

2011

2011

2013

2009
	2010

2010

2015

2012

2014

2010
	

	2
	Chọn được một giống Tre trồng trên đất dốc vùng Đông Bắc Việt Nam
	1. Đặc tính sinh vật học, sinh thái học của một số loài Tre

2. Nghiên cứu về sinh trưởng của các loài Tre trên các lập địa khác nhau.

3. Kỹ thuật gây trồng một số loài Tre

4. Sâu bệnh hại Tre

5. Đặc điểm cấu tạo và tính chất cơ lý một số loài Tre

6. Công dụng và thị trường sản phẩm Tre 
	-Xây dựng được danh lục các loài tre hiện đang gây trồng tại các tỉnh đông bắc và xác định được đặc tính sinh vật học, sinh thái học một số loài chủ yếu

- Xác định được các dạng lập địa  tre đang sinh trưởng phát triển và so sánh được sinh trưởng của chúng trên các dạng lập địa đó

-Xây dựng được kỹ thuật hưỡng dẫn gây trồng tre trên các dạng lập địa khác nhau

- Xác định được các loại sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ

-Xác định được đặc điểm cấu tạo và và tính chất cơ lý của một số loài tre chủ yếu

- Phân tích, xác định được công dụng và thị trường tiêu thụ tre, sản phẩm từ tre
	- Các tỉnh đông bắc
	2009

2009

2011

2011

2013

2009
	2010

2010

2015

2012

2014

2010
	

	3
	Chọn được 01 giống keo nhập nội
	1.  Khảo nghiệm  về sinh trưởng của một số loài Keo  trên các lập địa khác nhau.

2. Kỹ thuật gây trồng một số loài Keo

3. Sâu bệnh hại Keo

4. Đặc điểm cấu tạo và tính chất cơ lý một số loài Keo
	- Xác định được các dạng lập địa  gây trồng một số loài keo nhập nội

-Xây dựng được kỹ thuật hứơng dẫn gây trồng loài keo được lựa chon trên các dạng lập địa khác nhau

- Xác định được các loại sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ

-Xác định được đặc điểm cấu tạo và và tính chất cơ lý của một số loài keo thử nghiệm
	Tuyên Quang Thái nguyên
	2010

2010

2010

2013
	2015

2015

2014

2014
	

	4
	Quy trình phát triển một số giống rau rừng có giá trị kinh tế cao
	1. Nghiên cứu đặc tính sinh thái, sinh vật học và giá trị kinh tế của một số loại rau rừng

2. Kỹ thuật gây trồng một số giống rau rừng
	-Xác định được  danh lục các loài rau rừng và đặc tính sinh vật học, sinh thái học, giá trị kinh tế của một số cây rau rừng lựa chọn tại một số địa phương vùng đông bắc 

- Xây dựng được quy trình hướng dẫn gây trồng một số loài rau triển vọng
	Cao Bằng, Bắc kạn, Thái nguyên
	2008

2009
	2009

2011
	

	5
	Quy trình hướng dẫn kỹ thuật cải tiến mô hình canh tác bản địa theo hướng NLKH 
	1. Nghiên cứu cải tiến mô hình NLKH một số cộng đồng người H’Mông tại Thái Nguyên, Bắc Kạn

2.  Nghiên cứu cải tiến mô hình NLKH một số cộng đồng người Dao tại Thái Nguyên, Bắc Kạn
	- Các mô hình canh tác bản địa của người Hmông được cải tiến theo hướng NLKH  bền vững được người dân chấp nhận

- Các mô hình canh tác bản địa của người Dao được cải tiến theo hướng NLKH  bền vững được người dân chấp nhận
	Vùng cao đông bắc
	2011

2010


	2015

2015
	

	6
	Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng khu vực vùng đệm khu bảo tồn
	1. Điều tra đánh giá các hình thức quản lý rừng cộng đồng tại vùng đệm các khu bảo tồn Đông Bắc VN.

2. Xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng 
	-Các hình thức quản lý rừng cộng đồng tại các vùng đệm khu bảo tồn được phân tích, đánh giá tổng hợp một cách đầy đủ, khách quan

- Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng được người dân chấp nhận
	Khu vùng đệm khu bảo tồn
	2009

2011


	2010

2015
	

	7
	Bảng tra đặc điểm cấu tạo, tính chất cơ lý một số loài cây gỗ mọc nhanh gây trồng thông dụng
	1. Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo của một số loại gỗ được trồng phổ biến ở vùng Đông Bắc Việt Nam

2. Nghiên cứu tính chất vật lý của một số loại gỗ được trồng phổ biến ở vùng Đông Bắc Việt Nam

3. Nghiên cứu tính chất cơ học của một số loại gỗ được trồng phổ biến ở vùng Đông Bắc Việt Nam 
	- Đặc điểm cấu tạo một số loại gỗ gây trồng phổ biến được phân tích mô tả chính xác, khách quan

- Xác đinh chính xác tính chất vật lý của một số loại gỗ gây trồng thông dụng

- Xác đinh chính xác tính chất cơ học của một số loại gỗ gây trồng thông dụng
	Vùng đông bắc
	2009

2011

2013
	2010

2012

2014
	

	II. Khoa Chăn nuôi Thú Y

	1
	Nghiên cứu, bào chế và sử dụng một số thảo dược 
	Nghiên cứu, bào chế và sử dụng một số thảo dược để phòng, trị bệnh tiêu chảy cho  gia súc.
	
	Miền núi phía Bắc
	2009
	2010


	

	2
	Nghiên cứu và sản xuất Kit chuẩn đoán


	Nghiên cứu và sản xuất Kit và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh đường hô hấp ở lợn do loài Mycoplasma.hyorhinis gây nên.


	
	Miền núi phía Bắc
	2009
	2012


	

	3
	Sản xuất vắc xin và chế phẩm sinh học 
	Hoàn thiện quy trình, công nghệ sản xuất chế phẩm kháng thể lòng đỏ trứng gà phòng trị bệnh lợn con phân trắng.
	
	Miền núi phía Bắc
	2009
	2011

	Bình

	4
	Công nghệ, chế biến, bảo quản thức ăn trong vụ đông cho gia súc 
	Liên kết chuyển giao khoa học công nghệ, chế biến, bảo quản thức ăn trong vụ đông cho gia súc tại khu vực các tỉnh miền núi phía bắc.
	
	Tại khu vực các tỉnh miền núi phía bắc.
	2009
	2015


	

	5
	Nghiên cứu lai kinh tế các vật nuôi


	Nghiên cứu lai kinh tế giữa vịt Khakicambell với vịt Triết Jang, tạo con  lai nuôi theo phương thức thả vườn an toàn sinh học.


	
	Miền núi phía Bắc
	2009
	2012


	

	6
	Sản xuất thức ăn hỗn hợp cho lợn với mức Protein thấp.  

	Liên kết với công ty Đại Minh để sản xuất thức ăn hỗn hợp cho lợn với mức Protein thấp.  


	
	Thái Nguyên
	2009
	2010


	

	III. Khoa Tài Nguyên Môi trường

	1
	Quy trình công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt
	Nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón và bảo vệ môi trường 
	
	
	2008
	2009
	Nông 

	2
	Quy trình công nghệ sản xuất rau bò khai đặc sản tại Thái Nguyên 
	Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái, sinh vật học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai tại một số tỉnh miền núi phía Bắc
	Xác định được các đặc điểm SVH và một số BPKT nhằm phát triển cây bò khai ra SX đại trà 
	Một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2008
	2009
	NCS 

Hiểu 

	4
	Các loại phân hữu cơ chế biến từ rác thải có hiệu lực cao với cải bắp
	Nghiên cứu tác dụng và khả năng thay thế phân khoáng của một số loại phân hữu cơ chế biến từ rác thải tới năng suất, chất lượng và tính chất đất trồng cải bắp tại Thái Nguyên
	
	Huyện Đồng Hỷ và các vùng tương tự
	2008


	2009
	H¶i

	
	
	Nghiên cứu hiệu lực các loại phân bón mới và phát triển kỹ thuật bón phân chính xác cho cây trồng để đạt năng suất, chất lượng cao và bảo vệ môi trường 
	
	
	2009
	
	T.Anh

	
	
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính và xây dựng bản đồ phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường 
	
	
	2009
	
	P.Huyền 

	
	
	Nghiên cứu các giải pháp kỹ tuật xử lý nước thải sinh họt và công nghiệp ở TPTN
	
	
	2009
	
	?

	5
	Mô hình sử dụng đất dốc hiệu quả và bền vững 
	Nghiên cứu kiến thức bản địa về quản lý, sử dụng đất đai và môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc.
	
	
	2009
	2010
	Đặng

	6
	Loại cây và quy trình cải tạo đất dốc bị thoái hóa 
	
	
	
	2009
	2015
	Đặng 

	7
	Loại cây và quy trình cải tạo đất bị ô nhiễm 
	
	
	
	2009
	2015
	Đặng 

	8
	Quy trình điều kiện sinh trưởng 
	Nghiên cứu biện pháp điều khiển sinh trưởng chiều cao cây trồng. 
	- Tìm ra các phương pháp thúc đấy hay kìm hãm chiều cao cây trồng

(loại chất, nồng độ, biện pháp kỹ thuật ...)


	Tất cả mọi nơi trên trái đất
	2009
	2011
	Thạnh

	9
	Phương án quy hoạch và các mô hình phát triển nông nghiệp sạch phục vụ quá trình phát triển đô thị
	Nghiên cứu phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái tại thành phố Thái Nguyên 
	- Xây dựng luận cứ V/v phát triển nông nghiệp tại TPTN theo hướng đô thị sinh thái.

- Xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp sạch phục vụ quá trình phát triển đô thị
	Các khu vực thành phố, thị xã.


	2009
	2010
	Thơ 

	10
	Dữ liệu địa chính được lưu trữ và quản lý dưới dạng số 
	Ứng dụng CN tin học Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính 
	
	
	2010
	2011
	Lợi

	11
	Cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Thái Nguyên 
	Ứng dụng tin  học xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Thái Nguyên
	Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu môi trường (đất, nước, không khí)Thành phố Thái Nguyên phục vụ xây dựng phương án quy hoạch, chiếnlược phát triển bền vững và bảo vệ môi trường  
	Tỉnh Thái Nguyên 
	2009
	2015
	Nam

	12
	Cơ sở dữ liệu thông tin đất của trường ĐHNL
	Ứng dụng tin  học xây dựng hệ thống thông tin đất trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên
	
	
	2009
	2010
	Vận

	13
	Que thử ô nhiễm nông sản thực phẩm 
	
	
	
	2011
	2015
	Hải 

	14
	Tập đoàn sinh vật chỉ thị về môi trường 
	
	
	
	2009
	2015
	

	15
	Công nghệ xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh
	-Chọn được một số thực vật thủy sinh xử lý tốt môi trường nước

-Xây dựng được mô hình và quy trình xử lý nước thải    
	Các khu công nghiệp  
	2010
	2012
	Thành

	16
	B¸o c¸o §TM 
	
	
	
	2010
	2015
	Lan

	17
	Bản đồ ô nhiễm KLN trong đất và nông sản ở một số vùng sinh thái
	Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm môi trường đất và trong rau thương phẩm tại khu vực thâm canh rau trên địa bàn thành phố TN
	
	
	2009
	2015
	Lợi

	18
	Hệ thống cảnh báo và dự đoán thiên tai (trượt lở đất , lũ lụt, xói mòn)
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo và dự đoán thiên tai (trượt lở đất , lũ lụt, xói mòn...)
	Ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, và viễn thám xây dựng hệ thống cảnh báo dự báo thiên tai
	Một số địa phương miền núi phía Bắc, giảng dạy và NCKH 
	2010
	2015
	Vận

	19
	Quy trình xử lý rác thải tại nông hộ
	
	
	
	2010
	2015
	Minh

	20
	- Báo cáo khoa học 

- Xác định cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao

- Dự báo ô nhiễm môi trườngvà hướng khắc phục.
	Ảnh hưởng của đô thị hóa đến cơ cấu sản xuất và môi trường ở Bắc Kạn
	- Xác định mức độ ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến cơ cấu sản xuất và môi trường ở Bắc Kạn
	Thị xã Bắc Kạn
	2010
	2011
	Bình, Thủy, Thơ, Anh

	IV. Khoa KN&PTNT

	1
	Các nghiên cứu liên quan đến xã hội, cộng đồng nông thôn
	1. Các vấn đề liên quan đến sự tham gia, sự phân cấp và phân quyền trong khuyến nông
2. Các nghiên cứu đến sự tự tin, tự chủ và nâng cao năng lực của nông dân

3. Các nghiên cứu liên quan đến các hoạt động nhóm, cộng và phát triển cộng đồng, nhóm sở thích, câu lạc bộ khuến nông, nhóm khuyến nông tự quản.
4. Các vấn đề liên quan đến tri thức bản địa, sự kết hợp tri thức bản địa với tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
	
	
	
	
	

	2
	Các nghiên cứu đến tổ chức và thể chế Khuyến nông
	1. Các nghiên cứu liên quan đến tổ chức khuyến nông và năng lực của các tổ chức khuyến nông; khuyến nông nhà nước, khuyến nông cơ sở, dịch vụ khuyến nông
2. Kế hoạch khuyến nông, phương pháp luận, phương pháp lập kế hoạch, xác định nhu cầu, lựa chọn yêu tiên, giải pháp
3. Các nghiên cứu  liên quan về giới và phụ nữ trong khuyến nông.
	
	
	
	
	

	3
	Các nghiên cứu liên quan đến cơ sở lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp khuyến nông
	1. Các nghiên cứu liên quan đến điều tra, đánh giá mô hình trình diễn khuyến nông, phương pháp.
2. Các nghiên cứu liên quan đến thông tin và truyền thông trong khuyến nông và phát triển nông thôn, nguồn và klênh thông tin, sự tiếp nhận, phản hồi
3. Các nghiên cứu liên quan đến phương pháp và tiếp cận trong khuyến nông, lớp học đồng ruộng/hiện trường ở trung du miền núi phía bắc
4. Các nghiên cứu về phương pháp có sự tham gia để mở rộng các kết quả nghiên cứu và hỗ trợ nông dân tiếp cận các kết quả nghiên cứu, phương pháp chuyển giao tiến bộ, khuyến nông cho dân tộc ít người

	
	
	
	
	

	V. Khoa Nông Học

	1
	Tạo được từ 1 - 2 giống lúa thuần
	Nghiªn cøu chän t¹o gièng lóa thuÇn
	Nhằm tạo ra các giống lúa thuần để nông dân chủ động giống  SX 
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2008
	2010
	- Ths. Phạm Văn Ngọc

	2
	Chọn được 1 giống lúa chịu hạn
	Nghiªn cøu chän  gièng lóa chÞu h¹n
	Chọn được giống lúa chịu hạn phục vụ cho SX
	Tỉnh Thái Nguyên
	2009
	2011
	- TS. Nguyễn Đức Thạnh

	3
	Chọn được 1 -2 giống lúa chịu rét
	Nghiªn cøu chän t¹o gièng lóa chÞu rÐt
	Chọn được giống lúa chịu rét, năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ cho SX
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2009
	2015
	- TS. Đặng Quý Nhân

	4
	Chọn tạo được từ 1 - 2 giống lúa lai năng suất cao
	Nghiªn cøu chän t¹o gièng lóa lai chÊt l­îng cao
	Chọn được giống lúa lai phục vụ cho SX
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2009
	2015
	- Ths. Phạm văn Ngọc 

	5
	Chọn tạo được từ 1 - 2 giống ngô lai năng suất cao
	Nghiªn cøu chän t¹o gièng ng« lai n¨ng suÊt cao
	Chọn tạo giống mới phục vụ cho SX
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2009
	2015
	- TS. Phan Thị Vân

- TrÇn Trung Kiªn

- D­¬ng ThÞ Nguyªn

	6
	Chọn được từ 1 - 2 giống đậu tương năng suất cao 
	Nghiªn cøu chän läc mét sè gièng ®Ëu t­¬ng chuyÓn gen kh¸ng thuèc trõ cá tõ Trung Quèc
	Chọn được giống đậu tương chuyển gen phục vụ SX
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2009
	2015
	Ths. Trần Văn Điền
- Lu©n ThÞ §Ñp 

- L­u ThÞ XuyÕn

	7
	Chọn được  1-2 giống Hồng tốt phù hợp với các tỉnh miền núi phía Bắc
	§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña 7 gièng Hång nhËp néi tõ NhËt B¶n
	Bổ sung thêm giống hồng mới cho SX
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2009
	2015
	- TS. Ngô Xuân Bình
- NguyÔn ThÕ HuÊn



	8
	Xác định được các biện pháp kỹ thuật thâm canh
	Nghiªn cøu quy tr×nh kü thuËt th©m canh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®èi víi c¸c gièng lóa n¨ng suÊt cao, chÞu rÐt, chÞu h¹n
	Góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh tăng năng suất lúa
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2012
	2017
	- Ths. Nguyễn Thị Lân

- §Æng Quý Nh©n

- NguyÔn §øc Th¹nh

- TrÇn §×nh Hµ

	9
	Xác định được các biện pháp kỹ thuật thâm canh Ngô
	Nghiªn cøu quy tr×nh kü thuËt th©m canh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®èi víi c¸c gièng ng« míi
	Góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh tăng năng suất ngô 
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2012
	2016
	- TS. Phan Thị Vân

- TrÇn Trung Kiªn

- Hoµng Kim DiÖu

- D­¬ng ThÞ Nguyªn

	10
	Xác định được các biện pháp kỹ thuật thâm canh đậu tương
	Nghiªn cøu quy tr×nh kü thuËt th©m canh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®èi víi c¸c gièng ®Ëu t­¬ng chuyÓn gen ®· chän ®­îc
	Góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh tăng năng suất đậu tương
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2012
	2016
	 - PGS.TS. Luân Thị Đẹp
- L­u ThÞ XuyÕn

- TrÇn Minh Qu©n

- Hµ Huy Hoµng

- NguyÔn Minh TuÊn 

	11
	Xác định được các biện pháp kỹ thuật thâm canh Hồng
	Nghiªn cøu quy tr×nh kü thuËt th©m canh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®èi víi c¸c gièng Hång ®· chän ®­îc
	Góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh tăng năng suất Hồng
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2014
	2017
	- TS. Nguyễn Thế Huấn
- Ngô Xuân Bình

	12
	Xây dựng được quy trình  sản xuất chè an toàn
	Nghiªn cøu quy tr×nh s¶n xuÊt chÌ an toµn cho c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c
	Đảm bảo an toàn nông sản phẩm cho người sử dụng
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2009
	2015
	- Ths. Hoàng Văn Chung

- Hà văn Ngoãn

	13
	Chän ®­îc tõ 1 - 2 gièng gÊc n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt tèt
	Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ tËp ®oµn gièng GÊc
	Chọn được giống Gấc năng suất cao phảm chất tốt phục vụ cho SX
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2009
	2015
	- TS. Nguyễn Viết Hưng

- Trần văn Điền
- Lưu Thị Xuyến


	14
	Xác định được kỹ thuật nhân giống gấc hiệu quả
	Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh©n gièng gÊc
	Nhằm nhân nhanh giống phục vụ cho SX
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2011
	2017
	-Ths. Lưu Thị Xuyến
- Trần Văn Điền

-Trần Đình Hà

- Hà huy Hoàng

	15
	Xây dựng được biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp cho cà chua
	Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü thuËt phßng trõ tæng hîp cho gièng cµ chua míi
	Nhằm tạo sản phẩm an toàn phục vụ cho SX
	Thái Nguyên
	2009
	2011
	-Ths. Nguyễn Thị Mão
- Nguyễn Phương Oanh

- Lê Kiều Oanh


	16
	x©y dùng ®­îc tËp ®oµn vµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng phong lan rõng
	Thu thËp, b¶o tån nh©n gièng lan rõng
	Nhằm bảo tồn nguồn gen phong lan quý hiếm 
	Thái Nguyên
	2009
	2012
	-TS. Nguyễn Thúy Hà
- Hà Duy Trường
- Hà Minh Tuân

	17
	Xác định được các biện pháp kỹ thuật thâm canh hồng không hạt
	Nghiªn cøu biÖn ph¸p kü thuËt th©m canh t¨ng n¨ng suÊt hång kh«ng h¹t B¾c K¹n


	Hoàn chỉnh quy trình thâm canh Hồng không hạt Bắc kạn
	Bắc Kạn
	2009
	2011
	-TS. Nguyễn Thế Huấn
- Ngô Xuân Bình

	18
	Xác định được biện pháp kỹ thuật cải tạo vườn vải và vườn nhãn già
	Nghiªn cøu biÖn ph¸p c¶i t¹o v­ên v¶i vµ nh·n
	
	Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc
	2009
	2011
	TS. Nguyễn Thế Huấn

	19
	Nắm được công nghệ chế biến chè của Nhật 
	Nghiªn cøu chuyÓn giao c«ng nghÖ chÕ biÕn chÌ cña NhËt
	Nắm được công nghệ mới của Nhật và phương pháp chuyển giao
	
	2009
	2011
	 -KS. Hoàng Lan Phượng
- Nguyễn Hữu Nghị

	20
	Phôc tr¸ng ®­îc gièng lóa khÈu NËm xÝt vµ x©y dùng th­¬ng hiÖu
	Phôc tr¸ng gièng lóa khÈu NËm xÝt t¹i B¾c Hµ - Lµo Cai
	Nhằm phục tráng lại các giống lúa đặc sản của địa phương
	Lao Cai
	2007
	2011
	- TS. Phan Thị Vân

- PGS. TS. Luân Thị Đẹp
- Ths. Nguyễn Thị Lân

	21
	Quy ho¹ch vïng trång cam quýt vµ x¸c ®Þnh gièng cam quýt tèt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña huyÖn Hµm Yªn
	Quy ho¹ch vµ kh¶o nghiÖm mét sè gièng cam quýt míi t¹i Hµm Yªn, Tuyªn Quang
	Chọn giống tốt và quy họch vùng sản xuất cây ăn quả hàng hóa
	Tuyên Quang
	2008
	2010
	- §µo Thanh V©n

- Hµ Duy Tr­êng

- Hµ Minh Tu©n

	22
	Phôc tr¸ng tuyÓn chän c©y b­ëi ­u tó vµ nh©n gièng cho s¶n xuÊt 
	§iÒu tra tuyÓn chän vµ nh©n gièng b­ëi Phôc Hßa, TØnh Cao B»ng
	Phục tráng lại giống bưởi đặc sản địa phương
	Cao Bằng
	2008
	2010
	- §µo Thanh V©n

- Lương Thị Kim Oanh



	22
	X¸c ®Þnh ®­îc gièng æi vµ mËt ®é trång phï hîp trong v­ên cam quýt
	Nghiªn cøu kü thuËt trång xen æi trong v­ên cam quýt t¹i B¹ch Th«ng, B¾c K¹n
	Nhằm tăng hiệu quả thu họạch trên đơn vị diện tích
	
	2008
	2010
	- §µo Thanh V©n

- Hµ Duy Tr­êng



	VI. Trung tâm Tin học ứng dụng

	1
	Phần mềm tạo đề thi trắc nghiệm trên máy tính
	
	Nâng cao chất lượng trong công tác làm đề thi 
	Trường ĐHNL
	2008
	2009
	Nguyễn Ngọc Lan

	2
	Phần mềm Moodle trong công tác đào tạo trực tuyến
	
	Nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường
	Trường ĐHNL
	2008
	2009
	Hứa Thị Toàn

	3
	Đưa ra một số phần mềm hỗ trợ soạn giáo án điện tử
	
	Nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường
	Trường ĐHNL
	2008
	2009
	Trịnh Thị Thu
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